
 

 

 

  

  

THÔNG BÁO 

Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 

 

Hiện nay đã có Thời khóa biểu các môn học mới được thực hiện trong Học kỳ 2 

năm học 2018 – 2019. Thời gian bắt đầu của môn học là ngày 01/04/2019. Đề nghị tất cả 

sinh viên theo dõi và tham gia đầy đủ các môn học theo Thời khóa biểu. 

Những sinh viên còn thiếu môn học, lưu ý xem Thời khóa biểuvà đăng ký học bổ 

sung hoặc học trả nợ để hoàn thành chương trình theo quy định. 

Thủ tục đăng ký học bổ sung, học trả nợ: Sinh viên liên hệ  giáo viên chủ nhiệm để 

được hướng dẫn cụ thể. 

LỊCH HỌC NHƯ SAU: 

I. LỊCH HỌC TẠI CƠ SỞ 1 (4A, Nguyễn Thái Sơn, P3, Gò Vấp. TPHCM) 

1. Khóa 14 

Stt Lớp Môn học Phòng Thứ 
Ngày 

bắt đầu 
Giờ học Ghi chú 

1 181BE1 

Văn hóa ẩm thực A 0.1 Sáng 2 22/4/2019 7h’30 – 11h’00 
 

Sinh lý dinh dưỡng A 0.2  Sáng 3 02/4/2019 7h’30 – 11h’00 
 

Quản trị tác nghiệp A 0.2  Sáng 6 05/4/2019 7h’30 – 11h’00 
 

2 181KT1 

Lý thuyết tiền tệ tín 

dụng 
A 1.2 Sáng 2 22/4/2019 7h’30 – 11h’00 

 

Tài chính doanh 

nghiệp 
A 1.2  Sáng 4 03/4/2019 7h’30 – 11h’00 

 

Kế toán doang 

nghiệp 2 
A 1.2  Sáng 6 5/4/2019 7h’30 – 11h’00 

 

3 181KT2 

Kiểm toán căn bản A 1.2  Tối 2 22/4/2019 18h’00 – 21h’00 
 

Kế toán doang 

nghiệp 2 
A 1.2  Tối 4 10/4/2019 18h’00 – 21h’00 

 

Tài chính doanh 

nghiệp 
A 1.2 Tối 6 05/4/2019 18h’00 – 21h’00 

 

4 181DC2 

Kỹ thuật điện tử 
P. TH 

Điện 
 Tối 2 01/4/2019 18h’00 – 21h’00 

 

Máy điện 
P. TH 

Điện 
 Tối 4 03/4/2019 18h’00 – 21h’00 

 

Vẽ thiết kế điện P. Máy 3 Tối 6 05/4/2019 18h’00 – 21h’00 
 

SỞ LAO ĐỘNG TB-XH TP.HCM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2019 



Stt Lớp Môn học Phòng Thứ 
Ngày 

bắt đầu 
Giờ học Ghi chú 

5 181XD2 

Thiết kế 2D bằng 

Autocad 
P. Máy 3  Tối 6 05/4/2019 18h’00 – 21h’00 

 

Cấu tạo kiến trúc A 0.2 Tối 2 08/4/2019 18h’00 – 21h’00 
 

Kết cấu thép gỗ A 2.2  Tối 4 10/4/2019 18h’00 – 21h’00 
 

6 181MR1 

Marketing DL-DV-

TM 
A 1.4 

Sáng 2 

Sáng CN 
01/4/2019 7h’30 – 11h’00 

Tuần học 

2 buổi 

Bán hàng và quản trị 

bán hàng 
A 1.4  Sáng 4 10/4/2019 7h’30 – 11h’00 

 

Marketing quốc tế A 1.4  Sáng 6 05/4/2019 7h’30 – 11h’00 
 

7 181MR2 

Bán hàng và quản trị 

bán hàng 
A 1.4  Tối 2 01/4/2019 18h’00 – 21h’00 

 

Marketing DL-DV-

TM 
A 1.4  Tối 4 03/4/2019 18h’00 – 21h’00 

 

Nghiên cứu 

marketing 
A 1.4 Tối 6 05/4/2019 18h’00 – 21h’00 

 

8 

181NK1 Văn hóa ẩm thực A 0.1 Sáng 2 22/4/2019 7h’30 – 11h’00 
 

181NK1 

181DL1 

Tuyến điểm và thiết 

kế tour du lịch 
A 0.1  Sáng 3 02/4/2019 7h’30 – 11h’00 

 

Quản trị du lịch A 0.1 Sáng 4 03/4/2019 7h’30 – 11h’00 
 

9 181TH2 

Lập trình căn bản 

(LT-C) 
P. Máy 3  Tối 2 01/4/2019 18h’00 – 21h’00 

 

Cơ sở dữ liệu & Hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu 
P. Máy 3  Tối 4 03/4/2019 18h’00 – 21h’00 

 

Kỹ năng bàn phím P. Máy 3 Tối 6 12/4/2019 18h’00 – 21h’00 
 

10 181CB2 

An toàn vệ sinh thực 

phẩm 
A 0.2  Tối 2 01/4/2019 18h’00 – 21h’00 

 

CN chế biến rượu , 

bia, nước giải khát 
A 0.2  Tối 4 03/4/2019 18h’00 – 21h’00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. LỊCH HỌC TẠI CƠ SỞ 3 (691 Âu Cơ, Tân Phú) 

1. Khóa 14 

Stt Lớp Môn học Phòng Thứ 
Ngày bắt 

đầu 
Giờ học Ghi chú 

1 183KT2 

Tài chính doanh nghiệp 1 Tối 2 01/4/2019 18h’00 – 21h’00  

Kiểm toán căn bản 1  Tối 4 03/04/2019 18h’00 – 21h’00  

Kế toán doanh nghiệp 2 1  Tối 6 05/04/2019 18h’00 – 21h’00 
 

2 183MR2 

Marketing DL-DV-TM 2 Tối 2 01/4/2019 18h’00 – 21h’00  

Bán hàng và quản trị bán 

hàng 
2  Tối 7 06/04/2019 18h’00 – 21h’00 

 

Nghiên cứu marketing 2  Tối 6 05/04/2019 18h’00 – 21h’00  

3 183PL2 

Luật Doanh nghiệp 3  Tối 2 01/04/2019 18h’00 – 21h’00  

Luật hình sự 3  Tối 4 03/04/2019 18h’00 – 21h’00  

Pháp luật về quản lý hộ 

tịch, hộ khẩu 
3  Tối 6 05/04/2019 18h’00 – 21h’00 

 

4 183ĐC2 

Máy điện 4 Tối 2 01/4/2019 18h’00 – 21h’00  

Điện tử công suất 4  Tối 4 03/04/2019 18h’00 – 21h’00  

Vẽ thiết kế điện P. Máy 3 Tối 6 05/04/2019 18h’00 – 21h’00 
 Học cơ sở 

1 

5 
183DL2 

183NK2 

Quản trị du lịch 5 Tối 2 01/4/2019 18h’00 – 21h’00  

Nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch 
5  Tối 4 03/04/2019 18h’00 – 21h’00 

 

Quản trị kinh doanh nhà 

hàng - khách sạn 
5  Tối 6 12/04/2019 18h’00 – 21h’00 

 

 

III. LỊCH HỌC TẠI CƠ SỞ 4 (Quận 7) 

1. Khóa 14 & khóa 15 

 

TT 
Lớp Môn học Phòng Thứ Ngày bắt đầu Thời gian Ghi chú 

1 
184KT2 

194KT2 

Kế toán quản trị 1 Tối 2 08/04/2019 18h’00 – 21h’00 
 

Kế toán Excel  1 Tối 4 10/04/2019 18h’00 – 21h’00 

 

Tài chình doanh nghiêp 1 Tối 7 13/04/2019 18h’00 – 21h’00 
 

Pháp luật 
hội 

trường 
Tối 3 16/04/2019 18h’00 – 21h’00 

 



2 
184DC2 

194DC2 

Truyền đồng điện 2 Tối 2 08/04/2019 18h’00 – 21h’00 
 

Điều khiển lập trình 

PLC 
2 Tối 4 10/04/2019 18h’00 – 21h’00 

 

Trang bị điện 2 Tối 5 11/04/2019 18h’00 – 21h’00 
 

Pháp luật 
hội 

trường 
Tối 3 16/04/2019 18h’00 – 21h’00 

 

3 184MR2 

Marketing quốc tế 3 Tối 2 08/04/2019 18h’00 – 21h’00 
 

Marketing DL-DV-TM 3 Tối 5 11/04/2019 18h’00 – 21h’00 
 

Nghiên cứu Marketing 3 Tối 6 12/04/2019 18h’00 – 21h’00 
 

Pháp luật 
hội 

trường 
Tối 3 16/04/2019 18h’00 – 21h’00 

 

4 184MN2 

Giao dục học đại cương 1 Tối 4 10/04/2019 18h’00 – 21h’00 
 

Giao dục học mầm non 1 Tối 5 11/04/2019 18h’00 – 21h’00 
 

Tiếng Việt thực hành 1 Tối 6 12/04/2019 18h’00 – 21h’00 
 

Pháp luật 
hội 

trường 
Tối 3 16/04/2019 18h’00 – 21h’00 

 

 

 

 Nơi nhận: 

- Toàn thể HSSV: Thực hiện 

- BGH(để theo dõi) 

- Các đơn vị, GV (để thực hiện) 

- Lưu ĐT, Văn thư, Kiểm định 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

 
Trương Thị Thanh Nhàn 


